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     A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)
     Câu 1. Quá trình nội sinh hình thành nên hiện tượng:
      A. Nước chảy, băng tan. 
      B. Sóng thần, xoáy nước.

      C. Động đất, núi lửa. 

      D. Phong hóa, xâm thực. 

      Câu 2. Nơi diễn ra các hiện tượng khí tượng như gió, mưa, mây là:

      A. Tầng bình lưu. 

      B. Tầng đối lưu. 

      C. Các tầng cao của khí quyển. 

      D. Cả A, B, C đều sai.

      Câu 3. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ?
      A. Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.

      B. Nhiệt độ không khí thay đổi theo màu đất.

      C. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.

      D. Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển.
      Câu 4. Dự báo thời tiết, dự trữ lương thực, trồng và bảo vệ rừng, xây dựng hồ chứa, sơ tán người dân là biện pháp để phòng tránh:

      A. Sau khi xảy ra thiên tai. 

      B. Trong khi xảy ra thiên tai. 

      C. Trước khi xảy ra thiên tai. 

      D. Cả A, B, C đều đúng. 

      Câu 5. Đặc điểm nào dưới đây không phải của của dạng địa hình cao nguyên?
      A. Vùng đất tương đối rộng lớn. 

      B. Bề mặt khá bằng phẳng. 

      C. Sườn dốc, chia tách với các vùng xung quanh. 

      D. Nhô cao rõ rệt trên mặt đất. 

      Câu 6. Ở miền Bắc nước ta có mùa đông lạnh vì:
      A. Chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh từ phía Bắc (gió mùa Đông Bắc).

      B. Lãnh thổ nước ta tiếp giáp biển.
      C. Chịu ảnh hưởng của gió Tín Phong.

      D. Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất.
      Câu 7. Thời tiết là hiện tượng khí hậu:
      A. Xảy ra trong một thời gian dài nhất định ở một nơi.

      B. Xảy ra trong một thời gian ngắn nhất định ở một nơi.

      C. Xảy ra ở khắp mọi nơi và không thay đổi.

      D. Xảy ra khắp mọi nơi và thay đổi theo mùa.     
      Câu 8. Ý nào dưới đây không phải là một biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu hiện nay?
      A. Số lượng sinh vật ngày càng tăng. 

      B. Khí hậu Trái đất nóng lên. 

      C. Gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. 
      D. Biến đối chế độ mưa, lượng mưa. 

      B. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm)
      Câu 1 (2.5 điểm)
      a. Nêu sự khác nhau giữa dạng địa hình núi và đồi, cao nguyên và đồng bằng. 

      b. Kể tên một số đỉnh núi và đồng bằng ở nước ta mà em biết. 

      Câu 2 (1.0 điểm). Không khí bao gồm những thành phần nào? Nêu tỉ lệ và vai trò của các thành phần của không khí. 
      Câu 3 (2.5 điểm). Em hãy cho biết:

      a. Khí hâu có đặc điểm gì? Cho biết Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào?
      b. Hãy nêu một số biện pháp cụ thể để phòng tránh mưa bão.

BÀI LÀM
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BÀI LÀM:
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 – 2022
                                                 MÔN: ĐỊA LÍ 6
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)    
         Từ câu 1 – 8: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	D
	A
	B
	A


     B. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm)    
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a. 
- Sự khác nhau giữa dạng địa hình núi và đồi là:

+ Núi: 
· Nhô cao rõ rệt trên mặt đất; gồm đỉnh núi, sườn núi và chân núi; đỉnh nhọn, sườn dốc. 
· Cao trên 500m so với mực nước biển. 

+ Đồi:

· Nhô cao so với vùng đất xung quanh, có đỉnh tròn, sườn thoải
· Cao không quá 200m.

- Sự khác nhau giữa dạng địa hình đồng bằng và cao nguyên:

+ Đồng bằng: 

· Là dạng địa hình thấp, tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ dốc nhỏ. 

· Cao dưới 200m so với mực nước biển. 

+ Cao nguyên:

· Vùng đất tương đối rộng lớn, bề mặt khá bằng phẳng, sườn dốc, chia tách với các vùng xung quanh. 
· Cao trên 500m so với mức nước biển. 
b. Tên một số đỉnh núi, đồng bằng ở nước ta:

- Tên đỉnh núi: Phan-xi-păng, Pu-ta-leng, Mù Cang Chải,…
- Tên đồng bằng: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Thanh Hóa,…
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	Câu 2
	Không khí bao gồm những thành phần chủ yếu sau:

- Khí nitơ chiếm 78% thể tích không khí.

- Khí oxy chiếm 21% thể tích không khí, là chất khí cần thiết cho sự cháy và hô hấp của động vật.

- Hơi nước chỉ chiếm một lượng nhỏ nhưng lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương mù, mưa, mây,...

- Khí carbonic chiếm một tỉ lệ rất nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng: Khí carbonic kết hợp với nước, ánh sáng và năng lượng mặt trời để cây xanh quang hợp tạo nên chất hữu cơ và khí oxy – những dưỡng chất cần thiết sát hành thời sáng cho sự sống trên Trái Đất.
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	Câu 3
	a. 

- Đặc điểm của khí hậu:

+ Là hiện tượng lặp đi lặp lại của thời tiết có tính quy luật.

+ Khí hậu ở một địa phương là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết của địa phương đó theo một quy luật nhất định. 

- Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm cao. Từ tháng 5 đến tháng 8 là mùa mưa. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa khô. 

b. Một số biện pháp cụ thể để phòng tránh mưa bão:

- Trước khi xảy ra mưa bão: xem dự báo thời tiết, dự trữ lương thực, trồng và bảo vệ rừng, lên kế hoạch sơ tán người dân khỏi mưa bão. 

- Trong khi xảy ra mưa bão: ở nơi an toàn, hạn chế đi lại, sử dụng nước và thực phẩm tiết kiệm, theo dõi thông tin về mưa bão. 
- Sau khi xảy ra mưa bão: khắc phục sự cố do mưa bão gây ra, vệ sinh nơi ở, vệ sinh môi trường, giúp đỡ người khác. 
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm
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	            CẤP  ĐỘ 
Tên chủ đề 


	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG


	      VẬN DỤNG CAO

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1: 

Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các  dạng địa hình chính. Khoáng sản
Số câu: 3
Số điểm: 3.5
Tỉ lệ: 25%
	Quá trình nội sinh
	
	Địa hình cao nguyên
	Sự khác nhau giữa đồi và núi, đồng bằng và cao nguyên
	
	
	
	Tên núi, đồng bằng ở nước ta

	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 0.5
Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
	
	
	
	Số câu: 0.5
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%

	Chủ đề 2:

Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất
Số câu: 3
Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
	Tầng đối lưu
	Tỉ lệ, vai trò của các thành phần trong không khí
	
	
	Lí giải vì sao miền Bắc nước ta có mùa đông lạnh
	
	
	

	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 1
Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	

	Chủ đề 3:

Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất
Số câu: 2.5
Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
	Thời tiết
	Đặc điểm của khí hâu, khí hậu của Việt Nam
	Sự thay đổi của nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái đất
	
	
	
	
	

	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 0.5
Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	
	

	Chủ đề 4:

Biến đổi khí hậu và ướng phó với biến đổi khí hậu
Số câu: 2.5
Số điểm: 2.5
Tỉ lệ: 25%
	
	
	Biểu hiện của biến đổi khí hậu
	
	Biện pháp để phòng tránh tránh thiên tai
	Biện pháp phòng mưa bão
	
	

	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 0.5
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15%
	
	

	Tổng số câu: 11
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%

	4.5
3.5
35%
	3.5

3.5
35%
	2.5

2.5
25%
	0.5

0.5

5%


